
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG NGỪNG VIỆC GẶP KHÓ KHĂN 

DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 4) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EA H’LEO 
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, ban, 

phân xưởng 

làm việc 

Loại hợp 

đồng lao 

động 

Số sổ 

BHXH 

Thời gian ngừng 

việc 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung (đồng) 

Tổng số 

tiền hỗ trợ 

(đồng) 

Số CMND/ 

CCCD 
NLĐ đang 

mang thai 

NLĐ đang 

nuôi con 

hoặc chăm 

sóc thay 

thế trẻ em 

dưới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

  Công ty TNHH MTV Cao su Ea H'leo             

1 Lê Quang Hữu 
Nông trường 

Ea Ral 

Không xác 

định thời hạn 
4002003928 

Từ 22/08/2021 đến 

hết 04/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066076007891 

2 Nguyễn Đình Quý 
Nông trường 

Ea Ral 

Không xác 

định thời hạn 
6307004225 

Từ 31/08/2021 đến 

hết 13/09/2021 
1.000.000      1.000.000  042083001799 

3 H Phian Rchăm 
Nông trường 

Ea Ral 

Không xác 

định thời hạn 
6622328481 

Từ 20/08/2021 đến 

hết 02/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  241246390 

4 Lê Thị Hoa 
Nông trường 

Ea Sol 

Không xác 

định thời hạn 
6608014490 

Từ 17/09/2021 đến 

hết 30/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  038179013968 

5 Trương Quang Hào 
Nông trường 

Ea Hiao 

Không xác 

định thời hạn 
6612033291 

Từ 25/08/2021 đến 

hết 07/09/2021 
1.000.000    2.000.000  3.000.000  066083005304 

6 Ksơr Y Khiêm 
Nông trường 

Ea Hiao 

Không xác 

định thời hạn 
6307008467 

Từ 25/08/2021 đến 

hết 07/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066080000708 

7 H Trân Niê Đội Ea Khal 
Không xác 

định thời hạn 
6622376978 

Từ 01/09/2021 đến 

hết 15/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  066194002138 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=7+8+9 11 

8 H Djep Êban Đội Ea Khal 
Không xác 

định thời hạn 
6622310329 

Từ 26/08/2021 đến 

hết 09/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066191002684 

9 H Nên Êban Đội Ea Khal 
Không xác 

định thời hạn 
6622280828 

Từ 25/08/2021 đến 

hết 08/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066187001240 

10 Võ Đức Anh 
Xí nghiệp 

chế biến mủ 

Không xác 

định thời hạn 
6613005300 

Từ 24/08/2021 đến 

hết 07/09/2021 
1.000.000    1.000.000  2.000.000  241453208 

11 Hồ Thị Trang 
Xí nghiệp 

chế biến mủ 

Không xác 

định thời hạn 
6613005302 

Từ 03/09/2021 đến 

hết 16/09/2021 
1.000.000      1.000.000  066188001415 

12 Hoàng Phước Tín 
Xí nghiệp 

chế biến mủ 

Không xác 

định thời hạn 
6622265419 

Từ 10/10/2021 đến 

hết 23/10/2021 
1.000.000      1.000.000  066092009296 

13 Võ Văn Tùng 

Phòng Hành 

chính quản 

trị 

Không xác 

định thời hạn 
4000002436 

Từ 26/08/2021 đến 

hết 08/09/2021 
1.000.000      1.000.000  044062005836 

14 Lê Khắc Cảnh 
Văn phòng 

Đảng ủy 

Không xác 

định thời hạn 
4099063063 

Từ 18/09/2021 đến 

hết 02/10/2021 
1.000.000      1.000.000  066080000175 

  Tổng         14.000.000  0  7.000.000  21.000.000    

 

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 14 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 21.000.000 đồng (Hai mươi mốt triệu đồng). 
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